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Hệ thống kết nối lưới quang điện 
 
 
 
              
 
 

  Chuỗi quang điện      Thiết bị đo 

            Tải trọng gia đình   
 

 
 

      Ứng dụng biến tần trong hệ thống điện quang điện 

   1. Giới thiệu 
 
 

1.1. Giới thiệu ngoại hình  

 

Biến tần nguồn ba pha có thể chuyển đổi nguồn DC của tấm pin năng lượng mặt trời thành nguồn  

AC có thể nhập trực tiếp vào lưới điện. Sự xuất hiện của nó được hiện thị dưới đây. Bao gồm những 

model MMC20K-G, MMC25K-G 

 

Sau đây gọi chung là “ Biến tần “ 

  

 
       Hình 1.1. Mặt trước      Hình 1.2. Mặt dưới 
 

        

    1.2. Danh sách các bộ phận 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

DC  AC  N  or ma l 

Ala r m 

D C  A C  N or mal 

Al arm 



 

 

 

  
 

 
 

   

      Hình 1.3. Bản vẽ phụ kiện 
 

 
 

 

STT 
 

Sự miêu tả 
 

Số lượng 

 

1 

 

Biến tần chuỗi PV gắn lưới 
 

1 

 

2 

 

Giá đỡ gắn tường 
 

1 

 

3 

 

Ốc vít inox M4x12 
 

4 

 

4 

 

Đầu nối nguồn AC 
 

1 

 

5 

 

Đầu nối nguồn DC ( Bao gồm cả lò xo được lắp vào ) 
 

2 cặp 

 

6 

 

Bu lông chống va đập inox M6x80 
 

4 

 

7 

 

Hướng dẫn sử dụng 
 

1 

 

8 

 

Ổ cắm wifi ( tự chọn ) 
 

1 

 

9 

 

Tấm bịt kín lỗ vuông ( Lựa chọn chức năng wifi ) 
 

1 

 

       1.1 Danh sách các bộ phận 
 

 

   2. Cảnh báo và hướng dẫn an toàn 
 

Việc sử dụng biến tần không đúng cách sẽ gây ra điện giật và cháy. Trong quá trình lắp đặt và bảo 

trì. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này. Vui lòng đọc kỹ hưỡng 

dẫn sử dụng trước khi sử dụng biến tần. Và hãy giữ hướng dẫn để sử dụng sau này. 

 

 

    2.1 Biển báo an toàn 
 

 Biển báo an toàn được sử dụng để nhấn mạnh nguy cơ an toàn tiềm ẩn và thông tin an toàn quan 

trọng. Hướng dẫn sử dụng bao gồm các biển báo dưới dây 

 

Hướng dẫn 

sử dụng 



 

 

 

       Cảnh bảo :  

 Cảnh báo an toàn -- Sự thờ ơ với các biến báo trong sách hướng dẫn này có thể gây 

ra thương tích hoặc tử vong 

 
 

 

Nguy cơ giật: 
 

       Biển cảnh cáo giật - Làm theo biển báo này không chính xác có thể bị giật 

 
 
 
 
 

       Gợi ý an toàn : 
 

 Vận hành thận trọng – Việc thực hiện không đúng các gợi ý vận hành an toàn trong 

sách hướng dẫn này cs thể gây ra lỗi biến tần. 

 
 
 
 

Nguy hiểm ở nhiệt độ cao: 
         

 Nhiệt độ cục bộ của biến tần có thể vượt qua 80°C khi đang vận hành.Vui lòng 

không chạm vào bề mặt của biến tần. 

 
 

2.2 Hướng dẫn an toàn 
 

Cảnh báo : 
  

Việc lắp đặt điện của biến tần phải tuân thủ các quy định vận hành an toàn của 

quốc gia hoặc khu vực địa phương    

 
Cảnh báo : 

 

 Biến tần có cấu trúc liên kết không cách ly, do đó phải đảm bào đầu vào DC và đầu 

ra AC được cạc ly về điện trước khi vận hành biến tần. Nghiêm cấm nối đất các cực 

dương và cực âm của chuỗi quang điện. Nếu không nó sẽ làm hỏng biến tần. 

 

Nguy cơ giật : 

 

Cấm tháo rời vỏ biến tần. Có nguy cơ giật, có thể gây thương tích nghiêm trọng      

hoặc tử vong, vui lòng yêu cầu ngư 

ời có chuyên môn bảo trì.   



 

 

 

Nguy cơ giật : 

Khi mô đun PV tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, đầu ra sẽ tạo ra điện áp DC. 

Cấm chạm vào để tránh nguy cơ giật. 

     

Nguy cơ giật : 
 

 Sau khi ngắt kết nối đầu vào và đầu ra của biến tần, phải mất ít nhất 5 phút để biến 

tần giải phóng toàn năng lượng dư thừa và đợi ít nhất 5 phút trước khi đại tu. 

 

Nguy cơ nhiệt độ cao : 

 

Nhiệt độ cục bộ của biến tần có thể vượt quá 80°C khi đang vận hành. 

Vui lòng không chạm vào bề mặt của biến tần.        
 

 
2.3 Lưu ý khi sử dụng 

 

Biến tần nguồn ba pha được thiết kế và thử nghiệm theo các quy định an toàn liên quan. Nó có thể 

đảm bảo án toàn cá nhân cho người dùng. Nhưng là một thiết bị điện, nó có thể gây giật hoặc 

thương tích do vận hành không đúng cách. Vui lòng vận hành thiết bị theo các yêu cầu dưới đây. 

 
 

1. Biến tần phải được lắp đặt và bảo trì bởi người có chuyên môn theo quy định tiêu chuẩn địa 

phương 
 
 
 

2. Trước tiên phải ngắt kết nối phía AC, sau đó ngắt kết nối phía DC trước khi thực hiện lắp đặt và 

bảo trì, sau khi ngắt kết nối , vui lòng đợi ít nhất 5 phút để tránh bị giật 
 

  

 3. Nhiệt độ cục bộ của biến tần có thể vượt quá 80oC khi đang vận hành. Đừng chạm vào để tránh 

bị thương 
 

 

 4. Tất cả việc lắp đặt điện phải tuân thủ các tiêu chuẩn điện của địa phương và sau khi được sự 

cho phép của bộ phận cung cấp điện địa phương , các chuyên gia có thể kết nối biến tần với lưới 

điện. 
 

 

5. Hãy thực hiện biện pháp chống tĩnh điện thích hợp 
 
 
 

 6. Hãy lắp đặt ở nơi trẻ em không thể chạm vào   

 

 

 7. Khi khởi động bộ biến tần, trước tiên hãy đóng cầu dao ở phía lưới, sau đó đóng phía DC; khi 

đóng biến tần, trước tiên hãy ngắt cầu dao phía AC, sau đó ngắt phía DC 



 

 

DC AC Normal Alarm 

 

 

 8. Không lắp và tháo các đầu nối AC và DC khi biến tần đang hoạt động bình thường 
 

 
 

 9. Điện áp đầu vào DC của biến tần không được vượt quá điện áp đầu vào tối đa của model 

 
 

 3. Giao diện hoạt động 
  

 3.1 Giao diện xem 
 
 
 
 

 

 
 
 

       Hình 3.1 Bảng điều khiển 
 
 

 

 3.2  Chỉ báo trạng thái 
 
 
 Bảng điều khiển có 4 đèn báo, đèn bên trái bà đèn báo đầu ra DC (màu xanh lá cây), cho biết trạng 

thái nguồn điện đầu vào DC bình thường. Bên cạnh là đèn báo AC (màu xanh lá cây), cho biết trạng 

thái kết nối AC bình thường. Tiếp theo là đèn báo hoạt động ( màu xanh lá cây ) cho biết đầu ra 

bình thường. Chỉ báo bên phải là báo động (màu đỏ) biểu thị báo động. 



 

 

 
 
 
 

 

Chỉ số  
 

Trạng thái 

 

Giải trình 

 
 

 DC 

 
on 

 

Biến tần phát hiện đầu vào DC 

 

off 
 

Điện áp đầu vào DC thấp 

 
 

 AC 

 
on 

 

Đã kết nối lưới 

 

off 
 

Lưới không có sẵn 

 
 

 Bình thường 

 
on 

 

Trong điều kiện hoạt động bình thường 

 

off 
 

Ngừng hoạt động 

 
 

 Báo động 

 
on 

 

Phát hiện lỗi hoặc báo cáo lỗi 

 

off 
 

Trong điều kiện hoạt động bình thường 

 
 
 

3.3 Nút 
 

 Trên bảng điều khiển biến tần có 4 nút: phía trên là nút lên (UP), bên dưới là nút giảm (DOWN), 

bên trái là nút thoát ra (ESC), bên phải là nút đi tiếp (ENTER). Các chức năng sau đây có thể đạt 

được bằng 4 nút. 

 
   
 

● Lật trang ( sử dụng nút UP và DOWN )    
    

● Sửa đổi các thông số có thể điều chỉnh ( sử dụng nút ESC và ENTER ) 

 
 

 3.3   Màn hình LCD 
 

 

Bộ biến tần 3 pha sử dụng màn hình ma trận điểm, chủ yếu chứa các thành phần sau: 

 

 ● Thông tin và hoạt động trạng thái của biến tần  
 
 

 ● Thông tin vận hành 

 

● Thông báo cảnh báo và hiện thị sự cố      



 

 

 

 

4.  Lắp đặt sản phẩm 
 

 4.1 Chọn vị trí cài đặt 
 

 Khi bạn nhận được biến tần và chuẩn bị lắp đặt, vui lòng chọn vị trí phù hợp, nên xem xét các yếu 

tố dưới đây: 
 

● Thông gió – Phải đảm bảo thông gió cho vị trí lắp đặt, lắp đặt không đúng cách có thể gây ra 

hiện tượng quá nhiệt và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc cũng như tuổi thọ. 
 

 ● Che nắng – Để biến tần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ gây ra quá nóng và ảnh hưởng đến 

hiệu suất làm việc 

 

● Tránh mưa và tuyết – Ngay cả khi biến tần có cấp độ bảo vệ IP65. Chúng tôi vẫn khuyên bạn 

nên đặt biến tần ở nơi thông gió, có thể tránh được mưa và tuyết. Nó có thể giúp kéo dài tuổi thọ 

của biến tần. 
 

 

 
 
 

   
 

       
Hình 4.1. Nơi lắp đặt đề xuất 



 

 

15 

 

 

● Hãy chọn bức tường có khả năng chịu lực nhất định  

 

● Khi thực hiện lắp đặt, độ dốc dọc không được vượt quá +/-15°. Đảm bảo không có độ nghiêng 

ngang. Nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tản nhiệt. Nguyên nhân công suất đầu ra 

thấp hơn dự kiến. 
 

● Nếu lắp nhiều hơn một biến tần , phải chừa khoảng cách ít nhất 500mm giữa mỗi biến tần. Và 

mỗi biến tần phải cách trên và dưới ít nhất 500mm. Và phải lắp đặt biến tần ở nơi trẻ em không 

thể chạm vào. Vui lòng xem hình 4.3 

 

 ● Xem xét liệu môi trường lắp đặt có hữu ích để xem rõ ràng trạng thái chỉ báo và màn hình LCD 

của biến tần hay không. 

 

● Phải cung cấp một môi trường thông gió nếu biến tần được lắp đặt trong nhà kín gió. 
 

 
 
 

   Gợi ý an toàn : 
 

   Không đặt hoặc lưu trữ bất kỳ vật dụng nào bên cạnh biến tần. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Hình 4.2 Góc lắp đặt 



 

 

 

 
500mm 

 
 

      Hình 4.3 Khoảng cách cài đặt 
 

 4.2 Lắp đặt biến tần 
 
 Biến tần được thiết kế thao kiểu lắp đặt treo tường, vui lòng sử dụng loại treo tường ( tường gạch 

của bu lông mở rộng ) khi lắp đặt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Hình 4.4 Lắp đặt biến tần 
 

500mm 



 

 

 
 

 

Biến tần sau khi được lắp đặt theo chiều dọc, trong như hình 4.5, quy trình lắp đặt như sau : 

 

1. Định vị các bu lông trên bức tường thích hợp theo các vị trí bu lông trên giá lắp và đánh dấu các 

lỗ. Trên tường gạch, việc lắp đặt phải phù hợp với việc lắp đặt bu lông giãn nở. 

 

 

 

     Hình 4.5 Lắp đặt tấm treo biến tần  

 
 

2. Đảm bảo rằng vị trí của các lỗ lắp đặt trên tường (A, B, C, D ) giống với vị trí của tấm gắn ( hình 

4.5 ) và độ cao lắp đặt được đảm bảo 

 
 

3. Treo biến tần lên trên cùng của giá lắp rồi dùng vít M4 trong phụ kiện để khóa E và F ( hình 4.6 ) 

để đảm bảo biến tần không bị xê dịch 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

        

Hình 4.6 Lắp biến tần 
 

5. Kết nối điện 
 

Biến tần đã tính đến sự thuận tiện của việc kết nối điện khi thiết kế. Chúng tôi thiết kế kết nối nhanh 

cho cả DC và AC, tất cả các kết nối điện đều tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan của quốc gia. 
 

 

5.1 Kết nối đầu vào DC 

 
Để kết nối an toàn, kết nối điện phải tuân thủ theo các bước dưới đây: 

 
 

1. Tắt công tắc AC 

 

2. Tắt công tắc DC 

 

3. Kết nối biến tần với các tấm pin mặt trời 
 

 
 



 

 

 
 

a) Đảm bảo rằng cực tính của điện áp đầu ra của tấm pin mặt trời phù hợp với cực được xác định 

bởi biến tần 
 

b) Kết nối DC dương và âm với đầu vào của biến tần ( xem hình 5.1 và hình 5.2 ) 

 
 

 
 

 

 

    
Hình 5.1 DC “ + ”  đầu nối (MC4)  Hình 5.2 DC “ – ” đầu nối (MC4) 

 

 
c) Làm dây nối DC tước dây DC khoảng 7mm, tháo đai ốc nắp đầu nối ( hình 5.3 ) 

 

 
 

7mm 
 

 
 

7mm 
 
 

      Hình 5.3 Tháo đai ốc nắp đầu nối 
 
 

1) Bấm dây kim loại bằng kìm bấm như hình 5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Hình 5.4 Bấm chốt tiếp xúc vào dây 



 

 

 
 

2) Cắm chốt tiếp xúc vào vỏ đầu nối cho đến khi nó khớp vào vị trí. Vặn đai ốc vào vỏ đầu nối. Mô 

men xoắn đến 2.6-3Nm ( như trong hình 5.5 ) 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

      Hình 5.5 Đầu nối có đai ốc được vặn chặt 

 
 

 
 
 

Loại cáp 

 

Diện tích di chuyển (mm2) 
 

Đường kính ngoài của 

cáp (mm) 

 
Phạm vi 

 

Kích thước đề 

nghị 

 

Cáp PV chung trong 

ngành 

( model : PV1-F) 

 
 

4.0 – 6.0 

(12-10AWG) 
 

 

 

 
4.0 (12AWG) 

 

 
5.5 - 9.0 

 

        Bảng 5.1 Thông số cáp AC 

 
 

3) Cuối cùng, cắm đầu nối DC vào đầu dương và âm của biến tần ( thể hiện như hình 5.6 ) 
 

 
 

 
       

Hình 5.6 Kết nối đầu vào DC



 

 

 

CHÚ Ý : 
    

Ánh sáng chiếu vào các tấm pin sẽ tạo ra điện áp, điện áp cao nối tiếp có thể gây 

nguy hiểm đến tính mạng. Vù vậy trước khi kết nối đường dây đầu vào DC, bảng 

điều khiển năng lượng mặt trời cần phải được chặn bởi vật liệu mờ đục và đảm bảo 

rằng công tắc Dc ở trạng thái “ TẮT ” , nếu không, điện áp cao của biến tần có thể 

dẫn đến tình trạng đe dọa tính mạng. 

 

 

5.2 Kết nối đầu vào DC 

 
Không đóng công tắc DC sau khi thiết bị đầu cuối DC được kết nối. Kết nối đầu nối AC với kích 

thước AC của biến tần, kích thước AC được trang bị các đầu nối AC ba pha có thể kết nối thuận 

tiện. Dây linh hoạt được khuyến khích để cài đặt dễ dàng. Các thông số kỹ thuật được thể hiện trong 

bảng 5.2 

 

Cảnh báo : 
 

Cấm sử dụng cầu dao đơn cho nhiều máy biến tần, cấm kết nối giữa các máy biến 

tần. 

 
 

 
 

Cáp 
 

Đường kính 
 

Cáp CSA 

 

Đường kính ngoài 

của cáp 

 

AWG 

 

Chỉ rõ 
 

2.5mm 
 

10mm2 
 

15 ~18mm 
 

8 
 

Model 
 

MMC20/25K-G 
 

Máy cắt 
 

40A/400V 
 

Chiều dài cáp 

tối đa 
 

 
 

Cáp bên ngoài (3+PE)20m 

 
 

             Bảng 5.2 Thông tin về cáp 

 

 



 

 

 

 
    

 

1. Ổ cắm phù hợp 2. Tay áo 3. Lõi niêm phong 4. Đai ốc kín 

      

      Hình 5.7 Cấu trúc đầu nối AC     
 

 

   

Đầu nối AC được chia thành ba phần : ổ cắm phù hợp, tay áo và tay áo niêm phong, như thể hiện 

trong hình 5.7,  Các bước giống như ống bọc kín hình quạt, như thể hiện trong hình 5.7. Các bước 

như sau: 

 

  Bước 1: Lần lượt tháo vòng đệm cáp và ống bọc ra khỏi đầu nối AC 

  Bước 2: Dùng kìm tuốt lớp vỏ bảo vệ và lớp cách điện của cáp theo chiều dài phù hợp như 

trong hình 5.8 
 

 

 

        
Hình 5.8 Dải cáp AC 

 

Cảnh báo : 
     

 Hãy cẩn thận dể phân biệt L1, L2, L3, N và PE của cáp AC 
 
 
 

Bước 3:  Lắp cáp ( L1, L2, L3, N, PE ) vào ống bọc kín  
 

Bước 4 :  Sử dụng tuốc nơ vít lục giác, lần lượt nới lỏng các bu lông của ổ cắm và lắp từng lõi cáp  

vào giắc tương ứng rồi vặn từng vít. Lỗ kết nối của nhãn đầu cuối kết nối AC được hiện trong hình 

5.9.



 

 

 
 

 
 

      Hình 5.9 Mẫu lỗ đầu nối AC 
 
 
 

      Gợi ý an toàn :  
 

       Khi kết nối vui lòng theo hình trên, đảm bảo mỗi cáp cắm vào cổng tương ứng. 
 
 
 

Bước 5: Đặt ống bọc và vòng đệm vào đúng vị trí. 

Bước 6: Kết nối các cực với biến tần như trong hình 5.10 
 

 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hình 5.10  Kết nối đầu vào AC 



 

 

 

5.3 Kết nối dường đất 
 

Việc kết nối đất tốt sẽ giúp chống lại sự đột biến điện áp và cải thiện hiệu suất EMI. Do đó, trước 

khi kết nối cáp AC, DC và cáp truyền thông, trước tiên bạn cần nối đất cáp. Đối với hệ thống, chỉ 

cần nối đất cáp PE; Đối với nhiều hệ thống máy tất cả các cáp PE của biến tần cần được kết nối 

với cùng một trung đội nối đất để đảm bảo kết nối đẳng thế. Việc lắp đặt dây nối đất vỏ được thể 

hiện như hình 5.11 

 
 

       

      Hình 5.11  Lắp đặt dây nối đất vỏ 

   

       Cảnh báo : 
  

Biến tần có mạch phát hiện dòng rò tích hợp. Nếu thiết bị bảo vệ dòng rò bên ngoài 

được kết nối, dòng điện hoạt đọng của nó phải lớn hơn 300mA hặc cao hơn, nếu 

không thì biến tần có thể không hoạt động bình thường.    
 

 

 

 

  

5.4 Kết nối giám sát biến tần 

 

Biến tần có chức năng giám sát từ xa không dây. Biến tần có chức năng wifi được trang bị phích 

cắm wifi để kết nối biến tần và mạng. Hoạt động của phích cắm wifi, cài đặt, truy cập internet, tải 

xuống ứng dụng và các quy trình khác được trình bày chi tiết trong hướng dẫn. Hình 5.12 là giải 

pháp giám sát internet. 
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Hình 5.12 Giải pháp giám sát internet 

 
 
 
 

5.4.1 Lắp đặt phích cắm wifi 

 
 Khi biến tần xuất xưởng, vị trí lắp đặt phích cắm wifi được bịt kín bằng tấm kín như hình 5.13. Khi 

lắp phích cắm wifi hãy tháo tấm bịt kín ea, thay thế bằng tấm bịt kín có lỗ vuông trên phụ kiện và 

siết chặt các vít. Cắm phích cắm wifi vào giao diện và cố định bằng vít. Cầu hình của phích cắm 

wifi cần được thực hiện sau khi hoàn tất các kết nối điên khác nhau và bật nguồn DC biến tần. Khi 

biến tần bật nguồn DC sẽ xác định xem phích cắm wifi có được điện khí hóa bình thường hay 

không ( Đèn Led tỏa sáng ra khỏi vỏ ) 

 

Phone 

GPRS 

Router 



 

 

 
 

 
 

       
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hình 5.13 Sơ đồ lắp đặt phích cắm wifi 

 
 

5.4.2 Cấu hình ổ cắm wifi 
 

Để biết cấu hình của ổ cắm wifi, vui lòng tham khảo hình minh họa về ổ cắm wifi 
 
 

6. Khởi động và tắt máy 
 

Trước khi khởi động biến tần, hãy đảm bảo rằng biến tần có thể đáp ứng các điều kiện sau, nếu 

không có thể gây cháy hoặc hư hỏng biến tần. Trong trường hợp này, chúng tôi không chịu bất kỳ 

trách nhiệm nào. Đồng thời, để tối ưu hóa cấu hình hệ thống, nên kết nối hai đầu vào với cùng số 

lượng mô đun quang điện. 

 

a) Điện áp mở tối đa của mỗi mô đun quang điện không được vượt quá 600VDC trong mọi 

điều kiện. 

 

b) Mỗi đầu vào của biến tần phải sử dụng cùng loại mô đun quang điện nối tiếp 
 

c) Tổng công suất đầu ra của pv không vượt quá công suất đầu vào tối đa của biến tần, mỗi mô 

đun quang điện không được vượt quá công suất định mức của từng kênh 

 

d) Dòng điện ngắn mạch của mỗi loại mô đun quang điện không thể lớn hơn 10A bất cứ lúc 

nào.



 

 

 
 

6.1 Khởi động biến tần  
 

Khi khởi động biến tần chuỗi ba pha, nên thực hiện các bước sau đây: 

 
 

1. Đầu tiên hãy bật cầu dao AC 

 

2. Bật công tắc DC của mô đun quang điện và nếu bảng điều khiển cung cấp đủ điện áp và 

nguồn khởi động, biến tần sẽ khởi động. 

 

3. Khi điện áp xoay chiều và điện áp DC bình thường, quá trình khởi động biến tần đã sẵn 

sàng bắt đầu. Đầu tiên biến tần sẽ kiểm tra các thông số bên trong và thông số lưới điện, trong 

khi tinh thể lỏng sẽ hiện thị rằng biến tần đang tự kiểm tra. 

 

4. Nếu thông số nằm trong phạm vi chấp nhận được, biến tần sẽ tạo ra lưới điện bình thường. 

Đèn báo BÌNH THƯỜNG đang bật. 

 

6.2 Tắt biến tần 
 

Phải thực hiện các bước dưới đây khi tắt biến tần. 
 

1. Tắt cầu dao AC 
 

2. Đợi 30 giây, tắt công tắc DC ( nếu có ) hoặc chỉ cần ngắt kết nối đầu nối đầu vào DC. Biến tần 

sẽ đóng màn hình LCD và tất cả đèn LED trong vòng hai phút. 

 

 

7. Chức năng giới hạn ( tùy chọn ) 
 

Biến tần có chức năng giới hạn bên ngoài. Chức này tùy chọn. Nó có thể thu dòng điện ngược dòng 

để điều khiển công suất đầu ra của biến tần, nhờ đó công suất của biến tần và tải có thể bù lại, phần 

điện dư thừa sẽ không được đưa trở lại lưới điện. Nếu bạn mua biến tần có chức năng giới hạn, một 

bộ giới hạn bên ngoài và ba cảm biến dòng điện sẽ được bao gồm trong gói cần thiết cho chức năng 

này. Bộ giới hạn bên ngoài được hiện thị dưới dạng hình 7.1. Bạn có thể thấy dấu dòng tương ứng 

bên cạnh giao diện màu xanh lá cây. Các cực màu xanh lá cây ở bên trái là giao diện của dòng điện 

xoay chiều ba pha (L1, L2, L3 ) và dòng N (N), và bên phải là giao diện giữa ba bộ cảm biến dòng 

điện và một bộ thiết bị đầu cuối điều khiển. Bộ giới hạn sẽ thu thập điện áp và dòng điện từ các giao 

diện này và gửi tín hiệu điều khiển đến biến tần.    



 

 

 
 

 
 

 
 

      Hình 7.1 Chế độ xem giới hạn 

 

 
 

7.1 Sơ đồ nối dây chức năng giới hạn 
 

Khi bạn đọc phần này, chúng tôi tin rằng bạn đã hoàn tất kết nối theo yêu cầu của trang 5, nếu bạn 

đang chạy biến tần tại thời điểm này và muốn sử dụng chức năng giới hạn. Vùi lòng tắt công tắc AC 

và DC của biến tần và đợi trong 5 phút cho đến khi biến tần xả điện hoàn toàn. Để giúp bạn sử dụng 

chức năng giới hạn của biến tần dễ dàng hơn. Chúng tôi đã đưa ra sơ đồ nối dây cụ thể, như trong 

hình 7.2. Các đường màu đỏ được kết nối với lưới điện gọi là dây (L), đường màu xạnh thể hiện 

đường số 0 (N), đường màu xanh lục màu vàng hiện thị dây nối đất (PE). Chúng tôi khuyên bạn nên 

lắp đặt một công  tắc AC giữa ổ cắm biến tần và lưới điện, thông số kỹ thuật của công tắc AC được 

xác định bởi công suất tải. 

Các công tắc AC chúng tôi khuyên bạn nên kết nối với đầu ra biến tần, tham khảo bảng 5.2



 

 

 
 

 
       

 

Hình 7.2 Sơ đồ nối dây 
 
 

 

7.2 Kết nối bộ giới hạn với biến tần 
 

Bộ giới hạn sẽ đo điện áp và dòng điện của ba pha riêng biệt và hướng dẫn này chỉ giới thiệu các 

bước lắp đạt của một pha, hai pha còn lại giống nhau. Các bước cài đặt cụ thể như sau:  

 

1) Kết nối bộ giới hạn vào lưới. Nối vào lưới là để đo điện áp của lưới. Trước khi kết nối với lưới 

điện, vui lòng tắt công tắc để tránh nguy cơ bị điện giật. Chọn một dây từ dưới cùng của công tắc 

DC ba pha. ( Bất cứ pha nào của U, V, W ) để kết nối với cực L1, sau đó siết chặt đường dây bằng 

tuốc nơ vít. 

 

2) Kết nối bộ giới hạn với cảm biến kẹp, cảm biến kẹp có thể đo dòng điện phía AC, nó phải được 

kết nối với mặt trước của tải ( thiết bị gia dụng, v..v) để đạt được chức năng này. Chỉ khi bộ giới 

hạn thu thập điện áp và dòng điện cùng pha thì nó mới có thể đánh giá được công suất của pha. Vì 

vậy, cảm biến kẹp phải được kết nối với cùng pha như trước. Mở khóa bên của cảm biến kẹp, sau 

đó kẹp cảm biến vào đường AC trên công tắc DC, hướng mũi tên trên cảm biến phải hướng về phía 

tải. Cảm biến kẹp có hai vạch ( hiện thị như bên dưới ) và vạch trắng tương ứng với cực K, vạch 

đen tương ứng với cực L. Kết nối đường màu trắng với cực L1 (L) và L1 (K) tham khảo dấu đường 

của bộ giới hạn và siết chặt đường dây bằng tuốc nơ vít. Đây là toàn bộ quá trình cài đặt của một 

giai đoạn. 
 

 

DC AC  Norma l 
Alarm 

DC AC  No rmal 
Al arm 



 

 

 
 
 

  
 

   

  Hình 7.3  Cảm biến kẹp    Hình 7.4 Mũi tên bên trong cảm biến kẹp 
 
 
 
 

3) Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt ở quy trình 1 và 2, hãy kết nối dây N (N) với cực N của bộ giới 

hạn và siết chặt dây. 

 

4) Kết nối đường điều khiển. Có hai số 1 và 2 trên giao diện của bộ giới hạn và giống nhau trên đầu 

nối chống nước của biến tần. Xoay đầu nối chống nước và nối đường màu đỏ với số 1 và đường 

màu đen với số 2 như hình. Sau đó kết nối thiết bị đầu cuối với giao diện của bộ giới hạn. Đầu bên 

kia của đường dây phải được kết nối với thiết bị đầu cuối điểu khiển. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

    Hình 7.5 Thiết bị đầu cuối chống nước                   Hình 7.6 Kết nối bộ giới hạn với biến tần 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

7.3   Giới hạn gỡ lỗi 
 

Bật chức năng chống chảy ngược của biến tấn tham khảo hướng dẫn sử dụng, sau đó bật nguồn điện 

của bộ giới hạn, tiếp theo đóng công tắc DC và bật biến tần lần cuối. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Hình 7.8 Giao diện cài đặt chức năng giới hạn 

 

 

Nhấn nút giao diện để đến giao diện cài đặt. Nhân và giữ nút để chuyển chế độ chống chảy ngược. 

Bộ giới hạn có hai chế độ chống ngược dòng là chế độ tối thiểu và chế độ trung bình. Ở chế độ tối 

thiểu, bộ hạn chế sẽ điểu khiển công suất của biến tần theo pha có công suất thấp nhất để đảm bảo 

không xảy ra dòng điện ngược trong mỗi pha. Ở chế độ trung bình, bộ giới hạn điều khiển đầu ra 

của biến tần theo mức trung bình của tổng công suất của tải ba pha, điều này có thể gây ra dòng 

chảy ngược đơn lẻ. Bộ điều khiển được sản xuất ở chế độ tối thiểu đảm bảo không xảy ra tình trạng 

chống trào ngược cho khách hàng. 



 

 

 
 

8. Hoạt động chung  

 

Trong quá trình hoạt động bình thường, màn hình LCD hiện thị trạng thái hiện tại của biến tần, 

bao gồm công suất hiện tại, tổng nguồn điện, biểu đồ thanh hoạt động nguồn và ID biến tần, 

v.v…Nhấn phím up và phím down để xem hiện tại các điện áp DC, dòng điện DC, điện áp AC, 

dòng điện AC, nhiệt độ bộ tản nhiệt biến tần, số phiên bản phần mềm và trạng thái kết nối wifi 

của biến tần 



 

 

 

 

8.1 Giao diện ban đầu 

 
Từ giao diện ban đầu, bạn có thể kiểm tra trạng thái làm việc hiện tại và công suất hiện tại của sản 

phẩm, coogn suất phát hiện nay, tổng công suất phát của biến tần. Và có thể xem xu hướng điện 

ngày nay, số ID của biến tần và model nguồn điện hiện tại của biến tần thông qua biểu đồ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.1 Giao diện ban đầu 

 

Nhấn nút UP hoặc Down bạn có thể kiểm tra điện áp DC của biến tần, dòng điện một chiều, điện áp 

DC, dòng điện xoay chiều, nhiệt độ biến tần, thông tin phiên bản phần mềm. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.2  Thông tin đầu vào PV và dòng điện DC 

 

Bạn có thể kiểm tra thông tin PV, số lượng chuỗi đầu vào, điện áp MPPT và dòng điện MPPT 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Hình 8.3 Thông tin trạng thái chạy AC 

 
Bạn có thể kiểm tra điện áp ba pha, dòng điện và tần số lưới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.4 Nhiệt độ và phiên bản phần mềm 

 

Bạn có thể kiểm tra nhiệt độ bên trong biến tần, phần mềm LCD Ver137 và phần mềm biến tần 

Ver1400. Có hai chấm đen ở góc dưới bên phải. Đèn flash đầu tiên có nghĩa là biến tần đang giao 

tiếp với LCD. Đèn flash thứ hai có nghĩa là LCD đang giao tiếp với phích cắm wifi. 



 

 

 
 

 8.1.1  Menu chính  

 
Có bốn menu phụ trong menu chính   
 

  
    

   

 
 

 
 

    
  

 
    

  
 

 

 

 

 

 

Hình 8.5    Menu chính 

 

8.2  Thông tin thiết bị 

 
Có năm menu phụ trong số liệu thống kê  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.6 Thông tin đầu vào PV và dòng điện DC 

 

Bạn có thể kiểm tra thông tin PV , số lượng chuỗi đầu vào, điện áp MPPT và dòng điện MPPT 
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Hình 8.7 Ngày điện tử 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Hình 8.8 Tháng điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Hình 8.9   Năm điện tử 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Hình 8.10 Lịch sử điện tử 

 
Thông tin này là để tham khảo của kỹ thuật viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
     Hình 8.11 Dữ liệu thử nghiệm 

 

8.3 Bản ghi lỗi 

 
Chỉ có thể lưu giữ bốn bản ghi lỗi trong menu bao gồm thời gian, khách hàng có thể xử lý nó phù 

thuộc vào mã lỗi 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

   
      Hình 8.10    Bản ghi lỗi 



 

 

  
 

8.4 Cài đặt bật/ tắt 
  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Hình 8.11   Cài đặt bật / tắt 

 
Vào từng menu con thông qua con trỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.14  Cài đặt bật 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 8.15  Cài đặt tắt 

 



 

 

System Param 
Run Param 

 

8.5 Cài đặt thông số 
 

Cài đặt bao gồm thông số hệ thống, thông số chạy, thông số bảo vệ, thông số liên lạc, tất cả những 

thông tin này để tham khảo bảo trì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Hình 8.16  Cài đặt 

8.5.1 Thông số hệ thống 
 

Thông số hệ thống bao gồm thời gian, bộ ngôn ngữ, bộ hiện thị và đặt lại ngày gốc 

 

 
 
 

 

       
 
 
 
 
 

Hình 8.12  Thông số hệ thống 

 

8.5.1.1  Cài đặt thời gian 

 

 

 

 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.13   Thông số hệ thống 



 

 

 

8.5.1.2  Cài đặt ngôn ngữ 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hình 8.19  Cài đặt ngôn ngữ 
 

8.5.1.3    Bộ hiện thị   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 8.20    Bộ hiện thị 

 

8.5.1.4  Đặt lại dữ liệu gốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
      Hình 8.21  Bộ thiết lập lại dữ liệu gốc 

 



 

 

 
 

8.5.2  Thông số chạy 

 

GHI CHÚ :   

Chỉ kỹ sư được ủy quyền truy cập hạn chế yêu cầu kỹ thuật. Truy cập trái phép 

có thể không được bảo hành. Mật khẩu ban đầu là 1234 

 

  

 
 

 

    
   
 
 
 
 
 
 

 

Hình 8.22  Mật khẩu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   

Hình 8.23  Thông số chạy 
  

 
 

    Chú ý :    
 

Chỉ kỹ sư  

Chúng tôi sẽ đặt thông số phụ thuộc về mặt yêu cầu an toàn nên khách hàng không 

cần đặt lại. Mật khẩu giống như mục 8.5.2 Thông số chạy. 

 

     

 
 

 



 

 

 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8.24   Thông số bảo vệ 
 

CHÚ Ý :   

  

Chỉ kỹ sư 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 8.25  “ BÌNH THƯỜNG ” 

 

8.5.3  Thông số liên lạc 
     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Hình 8.26  Thông số truyền thông 



 

 

 

9. Sửa chữa và bảo trì    
 

Biến tần loại chuỗi không cần bào trì thường xuyên. Tuy nhiên, các mảnh vụ hoặc bụi sẽ ảnh hưởng 

đến hiệu suất tản nhiệt của tản nhiệt. Tổ hơn hết bạn nên làm sạch bằng bàn chải mềm. Nếu bề mặt 

quá bẩn và ảnh hưởng đến việc đọc màn hình LCD và đèn LED, bạn có thể dùng vải ướt để lau 

sạch. 
 

Cảnh báo : 
 

Khi thiết bị đang chạy, nhiệt độ cục bộ quá cao, chạm vào có thể gây bỏng. Tắt 

biến tần và đợi nó nguội, sau đó bạn có thể vệ sinh và bảo bảo trì. 

 
Cảnh báo : 

     

Khi vệ sinh bất kỳ bộ phận nào của biến tần, không được sử dụng dung môi, vật 

liệu mài mòn hoặc vật liệu ăn mòn để vệ sinh. 

 
 
 

10. Thông tin lỗi và xử lý 

 
Bộ biến tần chuỗi ba pha được thiết kế theo tiêu chuẩn vận hành nối lưới. Nó đáp ứng các yêu cầu 

an toàn và yêu cầu tương thích điện từ. Trước khi xuất xưởng, biến tần đã trải qua nhiều cuộc kiểm 

tra nghiêm ngặt để đảm bảo có thể vận hành một cách đáng tin cậy và lâu dài 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

10.1 Mã lỗi 
 

Trong trường hợp lỗi, màn hình LCD sẽ hiện thị thông báo cảnh cáo. Trong trường hợp này, biến 

tần có thể ngừng cung cấp năng lượng vào lưới điện. Mô tả cảnh báo và thông báo cảnh báo tương 

ứng được liệt kê trong Bảng 9.1 

 
 

 

Mã lỗi 
 

Sự miêu tả 
 

Các giải pháp 

 

 

F10 

 

Lỗi nguồn điện của công 

tắc phụ trợ 

 

1. Tắt công tắc DC/AC và bật công tắc DC/AC sau 10 phút 

2. Nếu vẫn còn lỗi, vui lòng liên hệ với chúng tối để được trợ giúp 

 

 

F13 

 

 

Kín đáo 

 

 1. Mất 1 pha hoặc lỗi bộ phận phát hiện điện áp xoay 

chiều hoặc rơ le không đóng; 

 2. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ chúng tôi nếu không thể 

trở  lại bình thường 

 

F15 

 

Phần mềm AC quá dòng 

 

  1. Khởi động lại biến tần và kiểm tra xem nó có hoạt động 

bình thường không; 

2. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ chúng tôi nếu không thể trở 

lại bình thường 

 

 

F16 

 

 

GFCI (RCD) lỗi dòng rò AC 

 

1. Kiểm tra kết nối mô đun PV; 

2. Tắt công tắc DC/AC rồi đợi 1-2 phút, sau đó bật lại 

công tắc DC/.AC; 

3. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ chúng tôi nếu không thể trở 

lại bình thường. 

 

F18 

 
AC quá dòng lỗi của phần 

cứng 

 

1. Khởi động lại biến tần và kiểm tra xem nó có hoạt động 

bình thường không; 

2. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ chúng tôi nếu không thể trở 

lại bình thường 

 

 

F20 

 
 

 

DC quá dòng lỗi của phần 

cứng 

 

1. Kiểm tra nguồn điện đầu vào DC có nằm trong phạm vi 

cho phép không; 

2. Khởi động lại biến tần và kiểm tra xem nó có hoạt động 

bình thường không; 

3. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ chúng tôi nếu không thể trở 

lai trạng thái bình thường. 

 

 

F23 

 

 

Dòng rò AC tạm thời quá 

dòng 

 

1. Vui lòng đợi một lúc và kiểm tra xem nó có bình 

thường không; 

2. Nếu vẫn như vậy, hãy tắt công tắc DC và công tắc 

AC rồi đợi 1 phút rồi bật lại công tắc DC/AC 

3. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ chúng tôi nếu không thể 

trở lai trạng thái bình thường. 

 

 

F24 

 

Lỗi trở kháng cách điện DC 

 

1. Kiểm tra kết nối tấm PV và khởi động lại biến tần. Vấn 

đề này thường do phía PV gây ra 

2. Nếu vẫn còn lỗi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được 

trợ giúp 

 

F30 
Lỗi công tắc tơ chính của 

AC 

 

1. Tắt công tắc DC/AC rồi đợi 1-2 phút, sau đó bật lại 

công tắc DC/AC; 

2. Nếu vẫn còn lỗi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được 

trợ giúp 



 

 

 
 
 
 
 

 

Mã lỗi 
 

Sự miêu tả 
 

Các giải pháp 

 

 
F35 

 

 
Không có luới điện xoay 

chiều 

 

1. Kiểm tra điện áp lưới xoay chiều 

2. Kiểm tra xem tình trạng kết nối đầu ra AC có tốt 

không 

3. Nếu vẫn còn lỗi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để 

được hỗ trợ 

 

 
F39 

 

 
Quá dòng AC ( một chu kỳ ) 

Lỗi điện áp lưới 

 

1. Đợi biến tấn trở lại bình thường 

2. Ngắt kết nối công tắc DC và công tắc AC, đồng thời 

kết nối lại công tắc DC và công tắc AC sau 10 phút để 

khởi động lại biến tần 

3. Nếu vẫn còn lỗi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để 

được trợ giúp 

 
 
 
 

 
F41 

 

 
Dòng AC W, U điện áp 

cao hơn thông thường, 

biến tần sẽ kết nối lại với 

lưới điện sau khi lưới điện 

trở lại bình thường. Nếu 

lỗi này xuất hiện nhiều 

lần sau đó kiểm ra như 

sau 

 
 

 

1. Đo điện áp lưới thực tế và so sánh với giá trị cài đặt 

của biến tấn, nếu tần số lưới đo được cao hơn giá trị cài 

đặt thì yêu cầu công ty điện lực địa phương trợ giúp để 

có giải pháp; 

2. Kiểm tra xem các thông số bảo vệ điện áp có phù hợp 

hay không thông qua màn hình LCD hoặc nền tảng giám 

sát  

3.Kiểm tra xem diện tích mặt cắt của cáp AC có đáp ứng 

yêu cầu hay không 

4. Nếu lỗi không phải do các nguyên nhân nêu trên mà 

vẫn tồn tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ 

giúp 

 
 
 
 

F42 
 

 
Dòng AC W, U điện áp 

thấp hơn thông thường, 

biến tần sẽ kết nối lại với 

lưới điện sau khi lưới điện 

trở lại bình thường. Nếu 

lỗi này xuất hiện nhiều 

lần sau đó kiểm ra như 

sau 

 

1. Đo điện áp lưới thực tế và so sánh với giá trị cài đặt 

của biến tấn, nếu tần số lưới đo được thấp hơn giá trị cài 

đặt thì yêu cầu công ty điện lực địa phương trợ giúp để 

có giải pháp; 

2. Kiểm tra xem các thông số bảo vệ điện áp có phù hợp 

hay không thông qua màn hình LCD hoặc nền tảng giám 

sát  

3. Nếu lỗi không phải do các nguyên nhân nêu trên mà 

vẫn tồn tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ 

giúp 
 

F43 Dòng AC V, W quá điện áp 
 

1.Tham khảo F41 
 

F44 Dòng AC V, W điện áp thấp 
 

1. Tham khảo F42  
 

F45 Dòng AC U, V quá điện áp 
 

   1.Tham khảo F41 
 

F46 Dòng AC U, V điện áp thấp 
 

   1. Tham khảo F42   

 
 
 
 

 
F47 

 

Tần số AC cao hơn thông 

thường, biến tần sẽ kết 

nối lại với lưới điện sau 

khi lưới điện trở lại bình 

thường. Nếu lỗi này xuất 

hiện nhiều lần sau đó 

kiểm ra như sau 

 

 

1. Đo tần số lưới thực tế và so sánh với giá trị cài đặt của 

biến tấn, nếu tần số lưới đo được cao hơn giá trị cài đặt 

thì yêu cầu công ty điện lực địa phương trợ giúp để có 

giải pháp; 

2. Kiểm tra xem các thông số bảo vệ tần số có phù hợp 

hay không thông qua màn hình LCD hoặc nền tảng giám 

sát  

3. Nếu lỗi không phải do các nguyên nhân nêu trên mà 

vẫn tồn tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ 

giúp 



 

 

 
 

 

Mã lỗi 
 

Sự miêu tả 
 

Các giải pháp 

 
 
 
 
 

F48 

 
 

Tần số AC thấp hơn 

thông thường, biến tần sẽ 

kết nối lại với lưới điện 

sau khi lưới điện trở lại 

bình thường. Nếu lỗi này 

xuất hiện nhiều lần sau đó 

kiểm ra như sau 

 

1. Đo tần số lưới thực tế và so sánh với giá trị cài đặt của 

biến tấn, nếu tần số lưới đo được thấp hơn giá trị cài đặt 

thì yêu cầu công ty điện lực địa phương trợ giúp để có 

giải pháp; 

2. Kiểm tra xem các thông số bảo vệ tần số có phù hợp 

hay không thông qua màn hình LCD hoặc nền tảng giám 

sát  

3. Nếu lỗi không phải do các nguyên nhân nêu trên mà 

vẫn tồn tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ 

giúp 
 
 
 
 

F55 

 
 
 
 

Điện áp thanh cái DC quá 

cao 

 

1. Kiểm tra điện áp đầu vào PV và điện áp Ubus thông 

qua màn hình LCD hoặc nền tảng giám sát; 

2. Ngắt kết nối công tắc DC và công tắc AC, đồng thời 

kết nối lại công tắc DC và công tắc AC sau 10 phút để 

khởi động lại biến tần 

3. Kiểm tra xem biến tần có hoạt động ở chế độ điều 

khiển xuất  hay không. Nếu vậy hãy giảm số lượng tấm 

PV nối tiếp; 

4. Nếu vẫn còn lỗi, vui lòng liên hệ chúng tôi để được trợ 

giúp. 
 
 

 

F56 

 
 

 

Điện áp thanh cái DC quá 

thấp 

 

1. Kiểm tra điện áp đầu vào PV và điện áp Ubus thông 

qua màn hình LCD hoặc nền tảng giảm sát. 

2. Ngắt kết nối công tắc DC và công tắc AC, đồng thời 

kết nối lại công tắc DC và công tắc AC sau 10 phút để 

khởi động lại biến tần; 

3. Nếu vẫn còn lỗi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được 

trợ giúp 
 
 

 

F64 

 
Tản nhiệt IGBT nhiệt độ cao 

Nhiệt độ tản nhiệt quá cao 

 

1.Kiểm tra nhiệt độ môi trường làm việc có quá cao hay 

không 

2. Tắt biến tần trong 10 phút và khởi động lại 

3. Hãy tìm sự trợ giúp từ chúng tôi nếu không thể trở lại 

trạng thái bình thường.  

 

Chú ý : 
Nếu biến tần chuỗi MMC20K-G, MMC25K-G của bạn có bất kỳ thông tin lỗi 

nào được hiện thị trong Bảng 10.1 và khi bạn đặt lại máy mà vẫn không giải 

quyết được vấn dề, vui lòng liên hệ với nhà phân phối của chúng tôi và cung cấp 

các chi tiết bên dưới: 

 

    1. Số seri của biến tần;   

 

    2. Nhà phân phối / đại lý biến tần ( nếu có );   

 

 3. Ngày tạo lưới   

 

    4. Miêu tả sự cố ( bao gồm mã lỗi của LCD và trạng thái đèn LED đèn báo ); 

 

    5. Chi tiết liên lạc của bạn. 

 



 

 

 
 

 

  11 Thông số kỹ thuật 
 
   

Model MMC20K-G MMC25K-G 

Công suất DC tối đa (kW) 26 32.5 

Điện áp đầu vào DC tối đa (V) 1000 

Điện áp đầu vào DC khởi động  (V) 250 

Phạm vi hoạt động MPPT (V) 200 ~ 800 

Dòng điện đầu vào DC tối đa (A) 25 +25 30 +30 

Số lượng MPPT/ Chuỗi trên mỗi 

MPPT 2/2 2/3 

Công suất đầu ra định mức (kW) 20 25 

Công suất hoạt động tối đa (kW) 22 27.5 

Điện áp lưới AC định mức (V) 380/400 

Dải điện áp lưới AC (V) 277 ~ 460 

Tần số lưới định mức (Hz) 50/60 ( tùy chọn ) 

Giai đoạn vận hành 3 pha 

Dòng điện lưới AC đầu ra định 

mức (A) 29 36.2 

Dòng điện đầu ra AC tối đa (A) 31.9 39.9 

Hệ số công suất đầu ra 0.8 dẫn đến 0.8 tụt hậu 

Lưới điện hiện tại THD <2% 

Dòng phun DC (mA) <0.5% 

Dải tần số lưới 47-52 hoặc 57-62 ( tùy chọn) 

Hiệu suất tối đa 98.6% 

Hiệu suất Châu Âu 97.8% 

Hiệu suất MPPT >99% 

Sự bảo vệ 

Bảo vệ phân cực ngược DC; Bảo vệ ngắn mạch AC; Bảo vệ 

quá dòng đầu ra AC; Bảo vệ quá áp đầu ra; Bảo vệ điện trở 

cách điện; Giám sát lỗi nối đất; Bảo vệ chống sét; Bảo vệ 

đảo; Bảo vệ nhiệt độ; Công tắc DC tích hợp ( tùy chọn)   

 

Kích thước (mm) 400W x 520H x 240.5D 

Trọng lượng (kg) 28 

Cầu trúc liên kết Không biến áp 

Tiêu thụ nội bộ <1W ( tối ) 

Nhiệt độ hoạt động -25 ~ 65°C 

 

 



 

 

 
 
 

 

Cấp độ bảo vệ 
 

IP65 
 

Độ ồn 
 

<45dB 
 

Khái niệm làm mát 
 

Làm mát thông minh 
 

Độ cao hoạt động tối đa mà 

không giảm  

 
2000m 

 

Thiết kế trọn đời 
 

>20 năm 
 

Tiêu chuẩn kết nối lưới 
 

EN50549, IEC61727, VDE 0126-1-1, IEC62109-1-2 

Độ ẩm hoạt động xung quang 0 ~100% 
 

EMC ổn định / Tiêu chuẩn 
 

IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 
 

Kết nối DC  
 

MC-4 có thể ghép nối 
 

Kết nối AC  
 

Phích cắm được xếp hạng IP65 
 

Mà hình 
 

LCD240 x 160 
 

Giao diện 
 

RS485/RS232/Wiffi/LAN 
 

         Bảng 10.1. Thông số kỹ thuật
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